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AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212664 Mai Hoàng Quốc An 02/04/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193332 Lê Thị Quỳnh Anh 09/25/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212748 Đỗ Minh Đạt 11/18/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202604 Lê Đình Đức 03/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190744 Nguyễn Minh Đức 08/27/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20171197 Nguyễn Hữu Dũng 05/05/1999 Kỹ thuật Tàu thủy K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201865 Lê Thanh Hiền 10/07/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20173875 Hoàng Minh Hiếu 07/11/1999 Kỹ thuật điện 03 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181156 Nguyễn Minh Hiếu 02/23/2000 Điện 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201495 Đỗ Văn Hoà 10/20/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20185994 Nguyễn Đăng Học 10/24/2000 CK động lực 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206985 Dương Quang Hưng 11/18/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206859 Lê Quang Huy 12/19/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201880 Đỗ Thị Vân Khánh 09/13/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190936 Nguyễn Bảo Long 03/30/2001 Kỹ thuật hóa học 06-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201184 Lê Đình Minh 08/20/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191250 Nguyễn Quang Minh 04/05/2001 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207091 Hoàng Bá Nam 06/10/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201901 Nguyễn Thị Ngọc 01/29/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207456 Nguyễn Thảo Nguyên 10/21/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206916 Nguyễn Trường Quốc 09/28/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201914 Lê Thị Thúy Quỳnh 07/31/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197099 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 04/27/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190156 ECH  SAMEUDY 05/04/1998 Môi trường 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202689 Đào Hải Sơn 09/04/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201717 Nguyễn Đình Sơn 01/30/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212958 Đỗ Văn Tâm 10/18/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202515 Bùi Sỹ Thắng 02/05/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20186262 Mai Thị Thảo 06/06/2000 May 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210839 Nguyễn Xuân Tiến 08/30/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191636 Nguyễn Quang Trung 10/09/2001 Điện 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210882 Nguyễn Văn Trưởng 05/17/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201942 Nguyễn Thị Tuyết 02/01/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20175609 Nguyễn Hải Vân 08/15/1999 May 01-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723743 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191178 Trần Huy Văn 12/17/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,15h05-17h05,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201839 Bùi Doãn Anh 03/01/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196748 Ngô Hoàng Anh 02/09/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196523 Nguyễn Đông Anh 09/17/2001 KT ô tô 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196754 Đinh Công Chiến 06/12/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20180651 Vũ Đức Chung 12/18/1999 Kỹ thuật hóa học 05-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190713 Bùi Đức Cường 08/13/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202314 Vũ Hoàng Đại 10/24/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206809 Nguyễn Tiến Đạt 11/19/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207082 Phạm Thành Đạt 06/29/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201471 Nguyễn Thị Bích Hằng 07/28/2002 Kỹ thuật hóa học 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207085 Đỗ Trung Hiếu 05/02/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201144 Phan Minh Hiếu 11/17/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190828 Trương Minh Hiếu 04/05/2001 Kỹ thuật hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202632 Bùi Ngọc Huấn 01/19/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202397 Mai Duy Hùng 08/10/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201158 Nguyễn Hữu Khải 01/29/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190888 Lê Duy Khánh 01/20/2001 Kỹ thuật hóa học 09-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201571 Nguyễn Hoàng Lâm 07/05/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183001 Nguyễn Quang Lãm 12/03/2000 Môi trường 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207331 Lê Khánh Linh 07/29/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190934 Tạ Bá Lộc 08/31/2001 Kỹ thuật hóa học 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202466 Trần Phú Minh 11/22/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201640 Nguyễn Thu Ngàn 03/11/2002 Kỹ thuật hóa học 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 3-PH1131-HỌC KỲ 20221



AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193427 Vũ Đình Ngọc 01/24/2001 Môi trường 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217763 Nguyễn Đăng Quang 06/17/2003 KT ô tô 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191053 Ngô Diễm Quỳnh 09/08/2001 Kỹ thuật hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201058 Đặng Hồng Sơn 09/27/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181260 Nguyễn Hoàng Sơn 10/15/2000 Điện 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190381 Nguyễn Đại Thắng 02/03/2001 Kỹ thuật sinh học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212965 Trịnh Văn Thanh 03/06/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181268 Dương Huy Thành 07/07/2000 Điện 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191295 Nguyễn Văn Tú 07/19/2001 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202550 Trương Anh Tú 12/18/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723744 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 11-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196830 Nguyễn Văn Tung 06/28/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,13h00-15h00,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201363 Nguyễn Thị Tuyết Anh 09/07/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201378 Trương Quốc Anh 09/26/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196753 Phạm Phú Chánh 10/08/2000 CK động lực 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210128 Lê Văn Công 07/18/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202310 Nguyễn Hữu Cường 01/27/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20214193 Nguyễn Thụy Đức 10/11/2003 Môi trường 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190433 Hà Anh Dũng 11/14/2001 Thực phẩm 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203948 Diệp Nam Hảo 02/03/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20173889 Lê Trần Xuân Hoài 04/01/1999 Kỹ thuật điện 03 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203959 Trần Thanh Hoàng 03/17/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197014 Đỗ Thị Hồng 10/29/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181508 Nguyễn Phùng Hùng 06/11/2000 Tự động hóa 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206984 Vũ Sinh Hùng 10/20/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201875 Nguyễn Thị Thu Hương 10/09/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202636 Đỗ Văn Huy 09/12/2001 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203968 Nguyễn Minh Khánh 08/27/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201586 Lê Thị Phương Linh 07/26/2002 Kỹ thuật hóa học 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201178 Trần Phước Linh 10/14/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200419 Đăng Hải Nam 10/10/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201646 Phạm Thị Hồng Ngát 11/13/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191002 Trần Minh Ngọc 01/19/2001 Kỹ thuật hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191992 Nguyễn Khôi Nguyên 02/06/2001 Tự động hóa 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201656 Trần Lệnh Nguyện 05/15/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200842 Meng Ly Nika 01/11/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201976 Trần  Quyết 05/06/2002 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207054 Trần Tuấn Sang 01/26/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190140 PONG  SOKHONG 04/29/1999 Điện 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193439 Nguyễn Đặng Hoàng Sơn12/05/2001 Môi trường 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202545 Lang Văn Trường 10/03/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207075 Nguyễn Quang Tùng 05/27/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212104 Trần Khả Vĩ 10/23/2003 Kỹ thuật hóa học 10-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201254 Nguyễn Trí Viễn 08/21/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20183025 Hoàng Xuân Vinh 11/17/2000 Môi trường 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723745 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 12-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191183 Phạm Long Vũ 07/14/2001 Kỹ thuật hóa học 06-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:7,15h05-17h05,C10-206

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201818 Đặng Bảo An 05/05/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201838 Nguyễn Thị An 06/28/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201341 Bùi Việt Anh 02/12/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201099 Lại Tuấn Anh 10/22/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207240 Lê Hà Minh Anh 03/27/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201348 Lê Minh Anh 12/12/2002 Kỹ thuật hóa học 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201352 Lê Thị Vân Anh 05/13/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201353 Lỗ Thị Vân Anh 06/03/2002 Kỹ thuật hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201354 Nguyễn Đào Phương Anh02/17/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202068 Nguyễn Hoàng Anh 04/05/2002 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201359 Nguyễn Phương Anh 03/01/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201361 Nguyễn Quang Anh 01/04/2002 CTTN-KT Hóa học-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202581 Nguyễn Thế Anh 08/27/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196950 Nguyễn Thị Kiều Anh 02/28/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20174405 Nguyễn Tiến Anh 12/07/1999 HH.01-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206789 Nguyễn Tiến Anh 06/26/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201366 Nguyễn Tuấn Anh 10/05/1999 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1



AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201848 Quách Việt Anh 08/28/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201849 Trần Minh Anh 08/06/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201103 Trần Phương Anh 01/05/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207252 Đào Ngọc Ánh 04/30/2002 Dệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202303 Đặng Đức Bách 03/28/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202249 Lê Việt Bách 01/13/2002 Kỹ thuật điện 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202250 Trần Xuân Bách 09/07/2002 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207254 Nguyễn Thị Bình 05/19/2002 Dệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201393 Phạm Quý Cao 06/01/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190702 Đặng Thị Linh Chi 07/04/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207009 Nguyễn Xuân Chi 02/15/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200087 Phùng Quang Chiến 06/13/2002 CTTN-KT Hóa học-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201851 Đào Thị Chinh 02/04/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201397 Nguyễn Thị Chinh 12/11/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202252 Hồ Việt Cường 10/12/2002 Kỹ thuật điện 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201014 Phạm Quốc Cường 05/26/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207081 Vũ Mạnh Cường 01/30/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20174504 Đào Quang Đại 10/10/1999 KTHH.06-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201267 Hoàng Bá Đại 09/12/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200853 Sroeurn  Dalin 09/01/1999 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201854 Nguyễn Hải Đăng 04/02/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206804 Lê Quang Đạo 11/14/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202087 Nguyễn Quốc Đạt 07/04/2002 Kỹ thuật điện 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202322 Nông Văn Đạt 10/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201016 Phạm Tuấn Đạt 10/12/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201417 Nguyễn Khoa Điềm 11/28/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190731 Vũ Thị Thu Diện 04/10/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201426 Bùi Văn Đoàn 01/08/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201115 Lê Đình Doanh 05/20/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201856 Đỗ Bá Đông 03/26/2001 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201430 Bùi Lưu Đức 06/29/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202254 Đỗ Minh Đức 01/03/2002 Kỹ thuật điện 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207266 Mai Thị Đức 02/12/2002 Dệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202332 Nguyễn Đình Đức 01/19/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190746 Nguyễn Văn Đức 06/05/2001 Kỹ thuật hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201433 Cao Phương Dung 09/21/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207019 Nguyễn Thị Dung 10/17/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207020 Phạm Tiến Dũng 05/29/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202102 Lê Đức Dương 01/01/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207272 Nguyễn Bùi Thùy Dương11/20/2002 May 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207021 Nguyễn Hải Dương 10/02/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203939 Võ Ánh Dương 05/08/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200112 Nguyễn Đăng Duy 11/23/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201125 Nguyễn Lê Bảo Duy 11/09/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190771 Phạm Đức Duy 12/25/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207024 Trần Khương Duy 05/20/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193371 Đặng Thị Hà 02/22/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200686 Đặng Thị Hoàng Hà 03/04/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201462 Vũ Ngọc Hà 06/28/2002 Kỹ thuật hóa học 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201465 Đinh Thị Thu Hải 05/28/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196574 Nguyễn Quý Hải 08/19/2001 KT ô tô 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201469 Bùi Minh Hằng 12/29/2002 Kỹ thuật hóa học 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201135 Phạm Thị Thuý Hằng 12/25/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201025 Trịnh Thị Thanh Hằng 08/16/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201473 Đỗ Văn Hạnh 05/20/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190809 Nguyễn Thị Hạnh 07/19/2001 Kỹ thuật hóa học 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201477 Phạm Văn Hậu 05/07/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190335 Nguyễn Đức Hiếu 11/02/2001 Kỹ thuật sinh học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201961 Nguyễn Duy Hiếu 06/26/2001 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201962 Nguyễn Trung Hiếu 03/25/2002 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201491 Quyền Đình Hiếu 07/21/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201493 Bùi Linh Hoa 08/09/2002 Kỹ thuật hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2



AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207297 Phạm Ngọc Hoa 11/06/2002 Dệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200822 Viên Thị Hoa 01/18/2001 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201146 Hoàng Thị Hoàn 03/05/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180739 Lê Minh Hoàn 07/16/2000 Kỹ thuật hóa học 07-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200239 Lê Huy Hoàng 11/18/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206980 Mai Việt Hoàng 02/09/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203956 Nguyễn Anh Hoàng 12/16/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181490 Nguyễn Huy Hoàng 11/29/2000 Tự động hóa 05-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202629 Nguyễn Huy Hoàng 08/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190838 Nguyễn Mậu Hoàng 01/18/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206849 Nguyễn Văn Hoàng 01/02/1999 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20171346 Nguyễn Việt Hoàng 01/14/1999 Cơ khí động lực 04 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191859 Vũ Minh Hoàng 12/07/2001 Tự động hóa 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201964 Bùi Thị Hồng 10/05/2002 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201510 Nguyễn Công Huân 11/08/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207087 Phạm Thị Huê 10/23/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201514 Bùi Thị Thu Huệ 05/24/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201871 Nguyễn Thị Phương Huệ06/15/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201275 Hoàng Phi Hùng 08/06/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201515 Lê Thanh Hùng 04/15/2002 CTTN-KT Hóa học-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181030 Phạm Văn Hùng 05/20/1999 Hóa học 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201519 Nguyễn Duy Việt Hưng 07/31/2002 Kỹ thuật hóa học 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201873 Trần Tuấn Hưng 06/04/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201524 Đào Mai Hương 06/08/2001 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201150 Phạm Thu Hương 12/24/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201534 Đào Đức Huy 04/28/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201536 Ngô Hoàng Gia Huy 04/26/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207030 Nguyễn Đăng Huy 01/08/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201537 Nguyễn Lâm Huy 07/12/2002 CTTN-KT Hóa học-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190867 Nguyễn Quang Huy 07/20/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201539 Nguyễn Quang Huy 10/18/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201877 Nguyễn Quang Huy 03/05/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203965 Phan Đức Huy 02/05/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202135 Vũ Quang Huy 06/20/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203966 Đinh Khánh Huyền 11/30/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201549 Đỗ Thị Thanh Huyền 11/11/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201879 Nguyễn Thu Huyền 12/12/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207316 Vũ Thanh Huyền 05/10/2002 May 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203967 Phạm Quang Khải 09/27/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201559 Trần Hiếu Khang 06/28/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200321 Nguyễn Ngọc Khánh 02/23/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190487 Nguyễn Thị Ngọc Khánh08/24/2001 Thực phẩm 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201881 Nguyễn Vương Khánh 10/13/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206869 Lê Đăng Khoa 09/11/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206871 Đinh Trung Kiên 09/29/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201161 Đỗ Thế Kiên 06/13/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202426 Lương Văn Kiên 07/02/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20173990 Nguyễn Văn Kiên 03/25/1999 KT Điều khiển&TĐH 05 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191918 Bùi Tùng Lâm 10/17/2001 Tự động hóa 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201034 Nguyễn Đức Lâm 04/29/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206740 Phạm Bá Tùng Lâm 06/20/2002 Vật lý 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201036 Lê Thị Thu Lan 02/06/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201574 Nguyễn Thị Ngọc Lan 04/12/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204489 Phí Kim Lân 01/24/2002 Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190918 Đoàn Nhật Linh 02/02/2001 Kỹ thuật hóa học 08-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201886 Nguyễn Hoàng Linh 09/03/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201589 Nguyễn Thị Khánh Linh 07/30/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203977 Phạm Thùy Linh 09/03/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203978 Trần Ngọc Linh 02/24/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207340 Lưu Thị Bích Loan 03/07/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200850 Yeam  Seak Loang 05/05/2001 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201889 Phan Tiến Lộc 08/26/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4



AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200358 Đoàn Hoàng Long 05/10/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206882 Nguyễn Ngọc Long 05/16/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203983 Nguyễn Văn Long 02/26/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201602 Trần Duy Long 02/16/2002 Kỹ thuật hóa học 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201826 Cao Thị Lương 04/08/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201609 Đào Khánh Ly 10/10/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190947 Nguyễn Khánh Ly 01/29/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201611 Chu Quỳnh Mai 01/26/2002 Kỹ thuật hóa học 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201182 Nguyễn Sao Mai 06/12/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201893 Nguyễn Thị Hoàng Mai 10/29/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200835 Nhim  Makara 02/22/2001 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201895 Ngô Ngọc Mạnh 04/26/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203986 Nguyễn Văn Mạnh 02/03/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193418 Đỗ Ngọc Minh 08/02/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190957 Hoàng Nhật Minh 01/06/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201829 Nguyễn Hữu Minh 02/26/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207089 Phạm Cao Minh 08/30/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200412 Phạm Quang Minh 09/21/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20171541 Phạm Tiến Minh 12/28/1999 Kỹ thuật Tàu thủy K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201626 Phạm Tuấn Minh 12/02/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190971 Quản Hoàng Minh 09/26/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20181227 Đinh Hoàng Nam 10/10/2000 Điện 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207092 Nguyễn Thành Nam 10/31/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201636 Trịnh Phương Nam 04/03/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197067 Nguyễn Thị Nga 05/20/2001 May 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201643 Nguyễn Thị Thảo Ngân 06/25/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201644 Trần Thị Kim Ngân 08/13/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190531 Vũ Kim Ngân 03/16/2001 Thực phẩm 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201047 Đinh Hữu Nghĩa 04/10/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201191 Nguyễn Ngọc Nghĩa 07/20/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207042 Vũ Minh Nghĩa 12/20/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203993 Lê Đức Ngoạn 01/30/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201973 Nguyễn Thị Nguyên 04/22/2002 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200808 Kim Văn Nhật 04/04/2001 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203998 Lê Phan Thảo Nhi 09/14/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200455 Bùi Đoàn Trang Nhung 07/03/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201663 Lê Thị Hồng Nhung 09/02/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201905 Lê Thị Hồng Nhung 11/06/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201665 Nguyễn Thị Hồng Nhung11/15/2002 Kỹ thuật hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207364 Trần Thị Hồng Nhung 03/29/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200834 Sam  Phavy 08/07/2002 Thực phẩm 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200841 Kim  Phearak 04/15/1998 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201676 Nguyễn Hồng Phong 01/21/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201677 Nguyễn Huy Phong 05/28/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201909 Nguyễn Vũ Tuấn Phong 02/08/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201205 Lê Ngọc Phúc 06/11/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201684 Trần Hữu Phúc 12/12/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180904 Nguyễn Thị Hà Phương 09/20/2000 Kỹ thuật hóa học 06-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207382 Vũ Mai Phương 11/03/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201284 Trần Ngọc Quân 06/02/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201913 Nguyễn Đình Minh Quang07/10/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202194 Nguyễn Văn Quang 05/17/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204012 Đặng Văn Quốc 05/07/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207386 Phạm Thị Quý 03/20/2002 May 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207097 Văn Đình Quý 12/31/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20171666 Đặng Bá Quyền 08/20/1999 Cơ khí động lực 04 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201714 Phạm Thị Quỳnh 08/08/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201092 Hoàng Danh Sáng 07/18/2002 Kỹ thuật sinh học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191065 Đinh Công Sơn 02/17/2001 Kỹ thuật hóa học 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201917 Lê Minh Sơn 03/17/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201214 Nguyễn Thế Sơn 09/27/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200854 Kuy  Sonit 05/12/2000 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5



AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200852 Sorl  Sreypov 06/12/2001 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204018 Lê Xuân Thắng 04/30/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202700 Nguyễn Đình Thắng 05/26/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201061 Nguyễn Đức Thắng 12/22/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200814 Nguyễn Quyết Thắng 09/13/2001 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20185915 Nguyễn Văn Thanh 11/13/2000 KT ô tô 04-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207399 Phan Thị Thanh 10/19/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202523 Nguyễn Trọng Thành 11/02/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201979 Dương Phương Thảo 07/29/2002 KT in 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201740 Ngô Phương Thảo 01/27/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207403 Nguyễn Thị Phương Thảo10/24/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197115 Trần Thị Thảo 03/20/2001 May 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197117 Trần Thị Thu Thảo 01/10/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200813 Phạm Nguyễn Thiên 01/01/2001 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204021 Nguyễn Doãn Thịnh 10/31/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206939 Trần Trọng Thuân 09/06/2002 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207419 Nguyễn Thị Thùy 04/24/2002 May 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207066 Trần Xuân Tiến 09/23/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207425 Vũ Thùy Toan 07/17/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202714 Nguyễn Văn Toán 11/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201764 Nguyễn Khánh Toàn 08/19/2002 Kỹ thuật hóa học 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204030 Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân03/10/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207429 Nguyễn Huyền Trang 02/10/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201931 Phạm Thị Thu Trang 07/21/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201246 Trần Thị Trang 12/14/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201775 Vương Thùy Trang 05/15/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192115 Nguyễn Ngọc Trí 11/02/2001 Tự động hóa 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206947 Hoàng Đức Trọng 11/02/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201932 Trần Vũ Trọng 06/11/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201933 Dương Quang Trung 08/12/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20174291 Hoàng Thành Trung 10/01/1999 Kỹ thuật điện 04 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201782 Lê Quang Trung 01/12/2002 Kỹ thuật hóa học 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201934 Nguyễn Thành Trung 01/18/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20171854 Nguyễn Viết Trường 07/13/1999 Cơ khí động lực 04 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202224 Nguyễn Hoàng Anh Tú 07/05/2002 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202549 Trịnh Anh Tú 11/12/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200552 Vũ Cẩm Anh Tú 01/22/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202555 Hồ Sỹ Tuấn 01/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204038 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/22/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207071 Nguyễn Sĩ Tuấn 10/21/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191297 Nguyễn Sỹ Tuấn 01/03/2000 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20202561 Nguyễn Văn Minh Tuấn 05/15/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193465 Phạm Minh Tuấn 09/20/2001 Môi trường 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201250 Vũ Đình Tuấn 02/09/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207072 Chu Văn Tùng 03/11/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206956 Lưu Quang Tùng 11/21/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201795 Nguyễn Khắc Tùng 03/30/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207074 Nguyễn Mạnh Tùng 10/16/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201801 Đinh Lê Tố Uyên 03/26/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201292 Hoàng Tố Uyên 08/18/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206962 Nguyễn Quốc Việt 02/15/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201948 Nguyễn Văn Việt 02/27/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20204045 Vũ Khánh Vy 07/01/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206965 Lô Văn Xiếc 02/10/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201258 Hà Thị Xin 01/30/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191307 Tạ Thị Xoan 01/17/2001 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190135 CHAN  YATUY 04/20/1997 Điện 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201814 Phạm Hải Yến 11/02/2002 Kỹ thuật hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201263 Trần Thị Xuân Yến 03/23/2001 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723746 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 13-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20200849 Yun  Yiset 10/10/1999 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203918 Nguyễn Văn An 05/14/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201365 Nguyễn Tuấn Anh 11/06/2002 Kỹ thuật hóa học 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206



AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202586 Đoàn Văn Bình 02/05/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203927 Nguyễn Thanh Bình 12/04/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190147 VANN  CHANMOLYKA05/17/1999 Thực phẩm 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202078 Hán Hoàng Chúc 01/25/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203930 Lê Thị Chúc 11/26/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207010 Nguyễn Phúc Chung 02/08/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207274 Nguyễn Thị Thùy Dương04/27/2002 May 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202104 Phan Tuấn Dương 09/30/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191489 Phạm Tuấn Hải 04/18/2001 Điện 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206844 Đỗ Huy Hoàng 01/18/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181168 Nguyễn Văn Hùng 05/24/2000 Điện 03-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193394 Bùi Đức Huy 10/05/2001 Môi trường 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203964 Nguyễn Văn Huy 11/24/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201545 Trịnh Vũ Quốc Huy 09/11/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201885 Bùi Mạnh Linh 12/08/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202448 Đỗ Đức Mạnh 07/13/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191951 Lê Văn Mạnh 01/31/2000 Tự động hóa 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202661 Lê Hoài Nam 10/31/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202475 Phan Bảo Ngọc 11/29/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206995 Nguyễn Hoàng Phan 04/28/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201678 Nguyễn Tuấn Phong 01/26/2002 Kỹ thuật hóa học 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197096 Bùi Thị Như Quỳnh 09/22/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190141 KEO  SOKHENG 09/09/1999 Thực phẩm 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20163546 Nguyễn Thanh Sơn 01/07/1998 CNTT1.02-K61 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202514 Nguyễn Quang Thái 12/31/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206999 Phạm Việt Thắng 12/25/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202701 Tô Thành Thắng 08/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206933 Lê  Thành 08/15/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200613 Đinh Ngọc Thế 08/29/2002 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196706 Vi Văn Tiến 08/08/2001 KT ô tô 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197144 Nguyễn Thị Huyền Trang04/13/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20174298 Phan Đức Trung 10/30/1999 KT Điều khiển&TĐH 07 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723734 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20192170 Nguyễn Đình Văn 02/04/2001 Tự động hóa 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,13h00-15h00,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206784 Nguyễn Thành An 03/13/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207007 Nguyễn Đức Anh 09/25/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193338 Đào Ngọc Ánh 08/26/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202073 Nguyễn Văn Bá 06/27/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206790 Nguyễn Duy Bắc 03/11/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193349 Ngô Minh Cường 08/11/2001 Môi trường 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207012 Nguyễn Đắc Cường 04/23/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201855 Nguyễn Quang Đạo 04/17/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210162 Nguyễn Tiến Đạt 04/28/2003 Kỹ thuật điện 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191739 Nguyễn Văn Đạt 09/18/2001 Tự động hóa 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206828 Nguyễn Đình Dương 10/23/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202362 Lê Văn Giáp 10/22/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20173823 Nguyễn Đức Hải 01/07/1998 Kỹ thuật điện 03 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202364 Nguyễn Hồng Hải 11/29/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191822 Vũ Văn Hiên 01/06/2001 Tự động hóa 09-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181483 Đới Duy Hoàng 04/20/2000 Tự động hóa 09-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206983 Trịnh Văn Hùng 11/16/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201569 Ngô Hậu Như Kiều 11/09/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202429 Cao Hưng Lâm 06/27/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206879 Phạm Văn Linh 05/13/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206881 Đinh Văn Long 10/30/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191934 Hoàng Duy Long 06/04/2001 Tự động hóa 06-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20174050 Nguyễn Đức Mạnh 01/21/1999 Kỹ thuật điện 04 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201624 Nguyễn Đức Minh 06/12/2002 Kỹ thuật hóa học 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210649 Lê Đức Nguyên 12/23/2003 KT ô tô 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202178 Đoàn Khắc Phong 11/27/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193431 Nguyễn Hồng Quân 10/27/2001 Môi trường 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206910 Phạm Hồng Quân 02/07/2001 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207052 Ngô Văn Quyết 10/17/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206



AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202687 Đàm Quang Sáng 04/10/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202205 Lê Tuấn Thành 10/20/2002 Kỹ thuật điện 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20174281 Đỗ Đức Trọng 12/09/1999 Kỹ thuật điện 06 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202536 Đồng Bảo Trung 04/20/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723735 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201797 Vũ Thanh Tùng 10/26/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:2,15h05-17h05,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212465 Bùi Đức Anh 07/31/2003 Kỹ thuật điện 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202580 Hoàng Minh Anh 05/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206966 Lê Đức Anh 07/03/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181088 Trần Duy Anh 05/03/2000 Điện 04-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196959 Vũ Thị Mai Anh 05/09/2001 Dệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201402 Bùi Quốc Cương 05/08/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207080 Nguyễn Như Cương 04/27/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191209 Phạm Tiến Đạt 07/15/2001 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196974 Lê Đình Đỗ 04/16/2001 May 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207023 Nguyễn Mạnh Duy 06/10/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201023 Nguyễn Thu Hà 10/31/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191488 Nguyễn Tuấn Hải 10/12/2001 Điện 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201142 Trịnh Thị Hiền 04/20/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197012 Vũ Hải Hoàng 05/08/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207029 Phạm Ích Hưng 11/25/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20171414 Hoàng Quang Huy 09/08/1999 Cơ khí động lực 03 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196607 Trần Đình Huy 10/07/2001 KT ô tô 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210480 Dương Duy Khánh 07/25/2003 KT ô tô 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20210474 Phạm Gia Khánh 12/19/2003 Kỹ thuật hóa học 06-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193402 Lê Minh Khôi 02/26/2001 Môi trường 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201579 Nguyễn Thị Liên 03/17/2002 Kỹ thuật hóa học 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190917 Bùi Thị Thùy Linh 02/23/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206988 Nguyễn Duy Linh 11/12/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202656 Bùi Đức Mạnh 04/19/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20174950 Đỗ Đức Minh 10/26/1999 HH.01-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191000 Nguyễn Thị Mai Ngọc 02/22/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20180239 Đinh Hoàng Trang Nhung07/12/2000 Môi trường 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190548 Đặng Trần Hồng Quang 02/07/2001 Thực phẩm 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181712 Lê Trọng Quang 10/18/2000 Tự động hóa 09-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202510 Trần Tùng Sơn 12/27/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202526 Phùng Minh Thành 12/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207002 Đoàn Thế Thiện 09/06/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202211 Lê Đức Thịnh 01/03/2001 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202718 Nguyễn Văn Trường 08/11/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191656 Nguyễn Anh Việt 01/02/2001 Điện 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723736 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191657 Nguyễn Quang Vinh 11/09/2001 Điện 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,13h00-15h00,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201084 Nguyễn Đức An 05/27/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20214165 Nguyễn Nhật Anh 10/12/2003 Môi trường 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181085 Nguyễn Tuấn Anh 01/12/2000 Điện 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201374 Trần Mai Anh 05/22/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201850 Tiêu Hà Bắc 05/29/2002 Hóa học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202308 Đinh Lan Chi 03/01/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201109 Vũ Tất Chình 07/12/2002 Thực phẩm 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207017 Nguyễn Bá Duẩn 10/02/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191213 Nguyễn Văn Anh Đức 05/01/2001 Hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202335 Nguyễn Xuân Đức 08/14/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196976 Trần Trọng Đức 11/14/2001 Dệt 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191318 Nguyễn Minh Dương 02/09/2001 KT in 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196584 Đồng Minh Hiếu 03/01/2001 KT ô tô 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193383 Lê Thị Phương Hoa 12/10/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206979 Đỗ Việt Hoàng 01/22/2000 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191230 Dương Văn Hưng 11/25/2001 Hóa học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191327 Nguyễn Thị Kim Lan 01/14/2001 KT in 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190933 Hoàng Văn Lộc 10/17/1999 CTTN-Hóa dược-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191330 Trần Quang Minh 11/05/2001 KT in 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190123 Quách Văn Nam 10/06/2000 KT ô tô 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206994 Trần Hải Nam 10/08/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206



AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202177 Đặng Ngọc Phong 03/11/2002 Kỹ thuật điện 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20192035 Nguyễn Sỹ Hồng Quân 11/23/2001 Tự động hóa 09-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206908 Nguyễn Tất Quân 09/02/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206930 Lê Đức Thắng 10/28/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212619 Phạm Đức Thắng 03/11/2003 Kỹ thuật điện 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206699 Trần Quang Thắng 07/01/2002 Vật lý 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181048 Bùi Đức Thịnh 02/09/1999 KT in 01-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190124 Phạm Xuân Thức 11/03/2000 KT ô tô 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197137 Nguyễn Duy Nhật Tiến 10/19/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20211564 Nguyễn Khắc Tráng 07/31/2003 Thực phẩm 05-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191150 Đào TrầN Trung 05/20/2001 Kỹ thuật hóa học 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217797 Phàn Văn Tuấn 07/27/2003 KT ô tô 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723737 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217815 Lù Văn Yên 03/20/2003 KT ô tô 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:3,15h05-17h05,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193329 Hồ Phan Anh 10/15/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20173630 Nguyễn Hoàng Anh 11/08/1999 KT Điều khiển&TĐH 01 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201845 Nguyễn Việt Anh 01/31/2002 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202311 Nguyễn Mạnh Cường 09/29/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202606 Nguyễn Tiến Đức 03/09/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190757 Lương Đình Việt Dũng 09/18/2001 Kỹ thuật hóa học 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181455 Nguyễn Duy Hải 04/14/2000 Tự động hóa 06-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190829 Vi Thanh Hiếu 11/19/2001 Kỹ thuật hóa học 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20214300 Nguyễn Đông Hưng 08/25/2003 Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202265 Lưu Quang Huy 09/07/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206860 Nguyễn Công Huy 06/28/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212849 Nguyễn Quang Khánh 06/20/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202421 Lê Đức Khiêm 08/30/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201882 Nguyễn Huy Khôi 09/20/2000 Hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206872 Dương Ngô Kiên 07/01/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201162 Lê Trung Kiên 11/24/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206877 Nguyễn Duy Linh 01/18/2001 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201176 Phạm Đỗ Tuấn Linh 01/07/2002 Thực phẩm 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202154 Nguyễn Tiến Mạnh 07/12/2002 Kỹ thuật điện 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202155 Phạm Đức Mạnh 08/24/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212881 Bùi Nhật Minh 02/28/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20214309 Đỗ Đức Minh 07/19/2003 Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207370 Nguyễn Văn Oanh 10/17/2002 Dệt 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201208 Trịnh Tuấn Phương 12/10/2002 Thực phẩm 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20211980 Lâm Văn Quý 10/04/2003 Kỹ thuật hóa học 08-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206919 Hoàng Bá Quyết 01/19/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191610 Trần Ngọc Sơn 05/04/2001 Điện 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207395 Quách Minh Tâm 05/24/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196681 Phạm Ngọc Tân 07/20/2001 KT ô tô 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207064 Nguyễn Trung Thịnh 11/02/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196711 Đỗ Khánh Toàn 09/04/2001 KT ô tô 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723738 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206964 Vũ Minh Vương 02/14/2002 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,13h00-15h00,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196957 Trịnh Thị Ngọc Anh 05/01/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206797 Đỗ Tấn Chiêu 03/27/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202588 Vương Văn Cương 06/22/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206813 Nguyễn Duy Đông 08/17/2001 KT ô tô 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202333 Nguyễn Minh Đức 07/02/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190745 Nguyễn Trọng Đức 03/22/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206821 Phạm Trung Đức 10/05/2002 KT ô tô 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193367 Nguyễn Đức Duy 06/13/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203947 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/16/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20193380 Nguyễn Thị Hiền 04/28/2001 Môi trường 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206841 Tiếp Trần Hoàng Hiệp 11/07/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202381 Nguyễn Trọng Hiếu 09/30/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20173966 Nguyễn Đăng Huy 12/09/1999 KT Điều khiển&TĐH 10 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196610 Phan Như Khải 01/07/2001 KT ô tô 05-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203976 Phạm Thị Thùy Linh 02/10/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20181210 Phan Võ Thành Long 07/10/2000 Điện 02-K63 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202453 Vũ Hữu Mạnh 10/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206



AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190358 Phạm Đức Minh 05/18/2001 Kỹ thuật sinh học 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201046 Phạm Thảo My 08/20/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202662 Nguyễn Danh Nam 01/07/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200425 Thái Hoàng Nam 02/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203995 Vũ Thị Ngọc 11/05/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203997 Đặng Thảo Nhi 03/18/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207047 Đỗ Ngọc Quân 10/10/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207051 Vũ Minh Quân 09/03/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217877 Mai Văn Quang 03/11/2003 CK động lực 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197094 Nguyễn Thị Bích Quyên10/21/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202511 Hoàng Bá Tâm 06/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196690 Trần Văn Thắng 02/06/2001 KT ô tô 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202520 Nguyễn Mậu Thành 09/04/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202522 Nguyễn Tất Thành 12/02/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191125 Lường Văn Tiến 07/08/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202711 Nguyễn Minh Tiến 03/23/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20174331 Đinh Văn Tuấn 05/22/1999 Kỹ thuật điện 02 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206958 Nguyễn Đình Văn 06/13/2002 KT ô tô 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723739 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201807 Phạm Văn Việt 08/04/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:4,15h05-17h05,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202283 Nguyễn Quốc An 03/04/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201340 Trần Quý An 06/26/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212503 Trần Văn Đại 03/23/2002 Kỹ thuật điện 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206810 Phan Hoàng Dinh 04/10/2001 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196975 Nguyễn Mạnh Đức 10/17/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201438 Đỗ Mạnh Dũng 11/20/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201443 Nguyễn Thuỳ Dương 03/09/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20175472 Trần Nhật Hạ 08/22/1999 May 02-K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202111 Nguyễn Tiến Hào 11/10/2002 Kỹ thuật điện 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201530 Phạm Quỳnh Hương 09/13/2002 Kỹ thuật hóa học 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202643 Nguyễn Đình Khánh 06/13/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206867 Phùng Quốc Khánh 09/02/2002 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191922 Nguyễn Viết Lãm 08/12/2001 Tự động hóa 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207323 Bùi Dy Liên 08/27/2002 Dệt 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202434 Lưu Tạ Trường Linh 07/16/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203981 Đỗ Hoàng Long 07/16/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20214231 Lê Minh Long 07/07/2002 Môi trường 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197056 Thân Văn Long 02/11/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201603 Trần Phi Long 10/31/2002 Kỹ thuật hóa học 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212868 Vũ Quang Luận 01/15/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202445 Đỗ Văn Lượng 11/08/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203988 Nguyễn Hoàng Minh 10/06/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202468 Vũ Đức Minh 03/25/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201043 Vũ Ngọc Minh 09/02/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203994 Nguyễn Minh Ngọc 01/16/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200826 Carlos Mateus Omar 01/12/1994 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202483 Nguyễn Hồng Phong 07/18/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207046 Phùng Phạm Phú 12/07/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20204004 Nguyễn Hữu Phúc 08/30/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206903 Vũ Đình Phúc 10/01/2002 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207048 Nguyễn Hoàng Quân 11/04/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201057 Trần Tấn Sang 03/15/2002 Kỹ thuật sinh học 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207056 Phạm Hải Sơn 12/19/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202202 Bùi Duy Thái 03/25/2002 Kỹ thuật điện 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201735 Trần Minh Thành 07/31/2002 Kỹ thuật hóa học 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723740 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207420 Nguyễn Thị Phương Thùy12/12/2002 May 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,13h00-15h00,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20211422 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/30/2003 Thực phẩm 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203935 Ngô Minh Đức 05/28/2002 Môi trường 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207083 Tạ Quang Dũng 01/05/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196985 Lê Thùy Duyên 08/06/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197001 Nguyễn Thị Hạnh 03/30/2001 Dệt 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207026 Nguyễn Huy Hiệp 09/30/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206853 Trần Phi Hùng 07/10/2002 KT ô tô 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206



AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20206878 Nguyễn Ngọc Linh 09/03/2002 KT ô tô 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20200370 Phạm Dương Long 09/01/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190953 Phạm Văn Mạnh 02/17/2001 Kỹ thuật hóa học 03-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202658 Nguyễn Tiền Minh 11/30/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207040 Tạ Văn Minh 02/25/2002 CK động lực 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191368 Vũ Anh Nam 06/17/2001 Kỹ thuật hóa học 10-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20192022 Dương Đình Phú 03/16/2001 Tự động hóa 06-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191028 Phạm Mai Phương 09/26/2001 Kỹ thuật hóa học 07-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196806 Đồng Tiến Quang 12/18/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212928 Trần Việt Quang 10/07/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20201715 Hoàng Ngọc Sơn 07/29/2002 Kỹ thuật hóa học 01-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212630 Nguyễn Viết Tín 08/12/2003 Kỹ thuật điện 02-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191293 Nguyễn Thị Trang 01/26/2001 Hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217896 Đào Kim Tuấn 10/02/2003 CK động lực 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723741 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202727 Nguyễn Thế Vinh 11/04/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:5,15h05-17h05,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20171004 Nguyễn Phúc Nguyên An07/01/1999 Cơ khí động lực 02 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203924 Phạm Hoàng Anh 02/15/2002 Môi trường 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196961 Nguyễn Ngọc Ánh 09/17/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212700 Trần Văn Bắc 11/02/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 1 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196752 Nguyễn Bá Cảnh 11/07/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20203934 Lê Hồng Đức 07/14/2002 Môi trường 03-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190755 Đỗ Trịnh Quốc Dũng 06/13/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196770 Nguyễn Văn Dương 05/15/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 2 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196772 Đoàn Sơn Giang 11/11/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20212839 Vũ Quang Huy 11/05/2003 KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197046 Nguyễn Thị Diệu Linh 08/28/2001 May 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 3 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20190941 Phạm Huy Long 11/06/2001 Kỹ thuật hóa học 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20217866 Phạm Quang Minh 12/12/2002 CK động lực 01-K66 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191968 Tạ Đức Minh 12/03/2001 Tự động hóa 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20196796 Bùi Hoài Nam 04/15/2001 CK động lực 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 4 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20191980 Nguyễn Phương Nam 08/24/2001 Tự động hóa 04-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20207095 Nguyễn Minh Quân 06/22/2002 CK động lực 02-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20171683 Nguyễn Thanh Sơn 01/03/1999 Cơ khí động lực 01 K62 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197106 Ngô Quốc Thành 09/29/2001 May 01-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 5 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202528 Phạm Quốc Thế 03/20/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20197134 Nguyễn Thu Thủy 05/06/2001 May 02-K64 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

AB 723742 PH1131 Vật lý đại cương IIITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 17/10/2022 20202539 Nguyễn Lê Trung 01/22/2002 KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20221 Viện Vật lý kỹ thuậtNhóm 6 Tuần: 3,4,5,6,7  TG:6,13h00-15h00,C10-206

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Bộ môn Vật lý Đại cương




